
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ GIANG

Số: /BVĐKHG-VT-TBYT
V/v đề nghị báo giá phim X-Quang năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang 2, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Thiết bị y tế, Vật tư xét
nghiệm, Hóa chất.

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi
Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QHI5;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về
Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy
định, cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của
chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số
07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh
Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện đa khoa Hà Giang
tỉnh Tuyên Quang trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;

Phòng VT-TBYT xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng phim
X-Quang năm 2026 (Có Phụ lục kèm theo). Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa
chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các công ty cung cấp báo giá của hàng hóa
trên (theo mẫu báo giá kèm theo).

- Thời gian báo giá: Trước 17h00 ngày 07/12/2025.
- Hình thức nhận báo giá:
+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện

và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Phòng VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa Hà
Giang tỉnh Tuyên Quang, Số 11, Đường Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh
Tuyên Quang. Điện thoại: 0976.334.981.

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail: hoangquocbao78@gmail.com.
Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website bệnh viện, muasamcong.mpi.gov.vn;
- Lưu: VT, Phòng VT-TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Dũng



MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 389 /BVĐKHG-VT-TBYT ngày 27/11/2025 của Bệnh viện đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang)

Công ty:…..
Địa chỉ: ……
Điện thoại:…..
Email:……
Mã số thuế:…..

BÁO GIÁ
PHIM X-QUANG NĂM 2026

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện da khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang chúng tôi Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện

bản báo giá các mặt hàng sau:
1. Báo giá phim X-Quang năm 2026

STT
theo
phần

STT
theo
DM

Tên hàng
hóa mời
thầu

Tên hàng
hóa theo
giấy phép
lưu hành

Thông số kỹ thuật
Mã
hàng
hóa

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị
tính
theo
giấy
phép
lưu
hành

Số lượng Đơn
giá

Thàn
h tiền

Thông tin đã trúng
thầu trong vòng 12

tháng

Đơn giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi trúng
thầu

1
Phần

phim X-
Quang



1

Phim
chụp laser
25x30cm
tương

thích với
máy in
phim

Dryview

Phim Laser kích
thước 25x30 cm

tương thích với máy
in phim Dryview.
Hình ảnh đạt tối đa
650 ppi (pixels per
inch) với máy in
tương thích. Phim
được phủ nền

Polyester 7-mil. Có
thể lưu trữ phim
được trên 100 năm

Tờ 66.500

2

Phim
chụp laser
35x45cm
tương

thích với
máy in
phim

Dryview

Phim Laser kích
thước 35x45 cm

tương thích với máy
in phim Dryview.
Hình ảnh đạt tối đa
650 ppi (pixels per
inch) với máy in
tương thích. Phim
được phủ nền

Polyester 7-mil. Có
thể lưu trữ phim
được trên 100 năm

Tờ 35.000



3

Phim khô
laser

25x30cm
tương

thích với
máy in

phim Fuji

Phim khô laser cỡ
25x30 cm tương
thích máy in phim
khô laser Fujifilm,
sử dụng công nghệ
Eco Dry thân thiện
môi trường, phim
gồm 4 lớp: lớp bảo
vệ, lớp nhạy sáng,
lớp phim, lớp bảo
vệ. Mật độ tối đa

3.3.

Tờ 66.500

4

Phim khô
laser

35x43cm
tương

thích với
máy in

phim Fuji

Phim khô laser cỡ
35x43 cm tương
thích máy in phim
khô laser Fujifilm,
sử dụng công nghệ
Eco Dry thân thiện
môi trường, phim
gồm 4 lớp: lớp bảo
vệ, lớp nhạy sáng,
lớp phim, lớp bảo
vệ. Mật độ tối đa

3.3.

Tờ 20.000



5

Phim
chụp laser
35x43cm
tương

thích với
máy in
phim
Konica

Phim khô laser cỡ
14x17 inch (35x43
cm) tương thích máy
in phim khô laser
Konica. Phim khô
được xử lý nhiệt.
Thành phần chính
gồm: Polyethylene
terephthalate: 85-
95%, polyme: 1-

10%, bạc hữu cơ: 1-
10%, gelatine: 1-
10%, phụ gia: 0.1-
15%, bạc halogenua:

0.05-1%.

Tờ 25.000

Tổng số: 01 phần (05
danh mục)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày…tháng…năm 2025.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…………., ngày tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

[ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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